
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số: 2336/QĐ-SCT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày 01 tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Xếp loại chất lượng Tập thể lãnh đạo quản lý; các phòng, đơn vị trực thuộc 

và công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương năm 2023 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU          

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng, cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng, cán 

bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quy định số 18-QĐ/TU ngày 15/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lai Châu về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá 

nhân trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SCT ngày 17/5/2019 của Sở Công Thương về quy 

định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương Sở Công Thương; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Tập thể lãnh đạo Sở ngày 30/11/2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý; các phòng, đơn 

vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động năm 2023 như sau:  

1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: 05 tập thể. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 tập thể. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 tập thể. 

2. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 06 đơn vị. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đơn vị. 
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- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 đơn vị. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đơn vị. 

 3. Đối với cá nhân các công chức, viên chức, người lao động: 35 cá nhân. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 cá nhân. 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 29 cá nhân. 

 - Hoàn thành nhiệm vụ: 01 cá nhân. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Tập thể Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Nguyễn Sỹ Chín 
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DANH SÁCH XẾP LOẠI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

(Kèm theo Quyết định số: 2336 /QĐ-SCT ngày 01/12/2023 của Sở Công Thương) 

 

TT Tên tập thể Xếp loại  

1 Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Tập thể lãnh đạo Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Tập thể lãnh đạo Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý Năng lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 
(Kèm theo Quyết định số: 2336/QĐ-SCT ngày 01/12/2023 của Sở Công Thương) 

 

TT Tên phòng, đơn vị Xếp loại  

1 Phòng Quản lý Thương mại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Phòng Quản lý Công nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Phòng Quản lý Năng lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trung tâm Khuyến công Hoàn thành nhiệm vụ 
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DANH SÁCH XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Quyết định số: 2336/QĐ-SCT ngày 01/12/2023 của Sở Công Thương) 

 

I. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 cá nhân 

1. Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại. 

2. Bà Nguyễn Thị Liên, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 

3. Bà Đặng Thị Thủy, Chuyên viên Văn phòng Sở. 

4. Bà Trần Thị Thu, Chuyên viên Văn phòng Sở. 

II. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 29 cá nhân 

1. Ông Nguyễn Trọng Thức, Trưởng phòng Quản lý Thương mại. 

2. Ông Trần Minh Cường, Chánh Văn phòng Sở. 

3. Ông Lường Danh Vọng, Chánh Thanh tra Sở. 

4. Ông Vũ Văn Hinh, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp. 

5. Ông Bùi Văn Cường, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng. 

6. Bà Trương Thị Thùy Dương, Phó Chánh Văn phòng Sở. 

7. Ông Đoàn Văn Chầm, Phó Chánh Thanh tra Sở. 

8. Bà Vương Thị Diễm Ly Ly, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp. 

9. Ông Nguyễn Thiện Tài, Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng. 

10. Bà Lê Thị Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại. 

11. Bà Tạ Thu Trang, Chuyên viên Văn phòng Sở. 

12. Bà Lê Thị Tân, Chuyên viên Văn phòng Sở. 

13. Ông Lường Văn Quý, Chuyên viên Văn phòng Sở. 

14. Ông Nguyễn Hữu Báu, Chuyên viên Thanh tra Sở. 

15. Ông Trần Ánh Phương, Thanh tra viên Thanh tra Sở. 

16. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp. 

17. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp. 

18. Ông Vũ Thanh Bình, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp. 

19. Ông Vàng A Ánh, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp. 

20. Ông Đinh Trung Hiếu, Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng. 

21. Ông Đặng Văn Nghĩa, Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng. 

22. Ông Trần Đăng Hưng, Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng. 

23. Ông Lý Văn Vấn, Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng. 

24. Bà Trần Thị Mến, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 
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25. Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 

26. Ông Bùi Trọng Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 

27. Bà Vũ Thị Hải, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 

28. Ông Phạm Tiến Mạnh, Lái xe. 

29. Ông Đoàn Trọng Đạt, Lái xe. 

III. Hoàn thành nhiệm vụ: 01 cá nhân 

1. Ông Phạm Xuân Bích, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại. 

IV. Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 cá nhân 

1. Ông Dương Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công. 
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